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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực thi 

hành 

Ghi 

chú 

1.  Bộ Quốc phòng 3305/BQP 09/9/2023 

Về việc thẩm định Hồ sơ trình chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường 

Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã Ban 

Trung sơn  

 

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4891/BGDĐT-

GDDT 
08/9/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 

2023-2024 đối với giáo dục dân tộc  
 

3.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 1490/TB-BGDĐT 08/9/2023 

Thông báo kết luận của Thứ trưởng 

Phạm Ngọc Thưởng tại Hội nghị tổng 

kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm 

vụ năm học 2023-2024 về công tác thanh 

tra, kiểm tra khối Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

4.  Bộ Giao Thông Vận Tải 
10081/BGTVT-

KCHT 
08/9/2023 

Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai 

thác, bảo trì công trình đường cao tốc  

 



5.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
4864/BGDĐT-

GDTX 
08/9/2023 

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2023  
 

6.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

7629/BTNMT-

QHPTTNĐ 
08/9/2023 

Đôn đốc khẩn trương gửi hồ sơ Kế hoạch 

sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh 

và rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 cấp huyện đến Bộ Tài 

nguyên và Môi trường  

 

7.  Văn phòng Chính phủ 6902/BC-VPCP 08/9/2023 
Báo cáo Tình hình, kết quả cải cách thủ 

tục hành chính tháng 8 năm 2023 
  

8.  Thanh tra Chính phủ 2032/KH-TTCP 08/9/2023 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xây 

dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát 

tài sản, thu nhập 

 

 

9.  Bộ Y Tế 5683/BYT-QT 08/9/2023 

Tổ chức các HNHT có yếu tố nước ngoài 

của BVK 2370 VSDTTW 1464-1394 

PAS HCM 2367  

 

10.  Văn phòng Chính phủ 368/TB-VPCP 08/9/2023 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng 

Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ 

đạo Nhà nước các công trình, dự án quan 

trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao 

thông vận tải 

  

11.  Chính phủ 68/2023/NĐ-CP 07/9/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 

30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 

ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi đặc  

biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 

định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 

07/9/2023 

 

12.  Bộ Tài Chính 60/2023/TT-BTC 07/9/2023 
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp 
22/10/2023 

 



biển phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ 

13.  Văn phòng Chính phủ 55/QĐ-

HĐĐPTDMNPB 
07/9/2023 

Quyết định về việc ban hành quy chế 

hoạt động của HĐ điều phối vùng trung 

du và miền núi phía Bắc 

 

 

14.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 6234/BNN-VPĐP 07/9/2023 

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng dịch vụ 

tín dụng theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ 

Nông nghiệp và PTNT với Ngân hàng 

Agribank  

 

15.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
2608/QĐ-

BVHTTDL 
07/9/2023 

Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển 

văn hóa đọc  
 

16.  Kiểm toán nhà nước 11/2023/QĐ-

KTNN 
07/9/2023 

Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm 

toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác 

và hủy hồ sơ kiểm toán  

 

17.  Văn phòng Chính phủ 6871/VPCP-NN 07/9/2023 

Ban hành QĐ sửa đổi một số tiêu chí của 

Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai 

đoạn 2021-2025.  

 

18.  Bộ Tài Chính 1908/QĐ-BTC 06/9/2023 

Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường thủy nội địa từ Bộ GTVT 

về UBND tỉnh Tuyên Quang quản lý  

 

19.  Chính phủ 67/2023/NĐ-CP 06/9/2023 

Nghị định Quy định về bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư 

xây dựng  

 

20.  Bộ Công Thương 2323/QĐ-BCT 06/9/2023 
Quyết định về việc phê duyệt Quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện Sông Lô 7  

 

21.  
Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
3722/BVHTTDL-

DSVH 
06/9/2023 

V/v triển khai thực hiện dự án được giao 

kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách 
 

 



trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 

2021 - 2025 cho danh mục thuộc 

Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững 

giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 

2021 - 2030. 

22.  
Quỹ Bảo vệ môi trường 

Việt Nam - Bộ 

TN&MT 

1466/QBVMT-

TT 
06/9/2023 

Về việc ban hành Quyết định đóng cửa 

mỏ theo quy định tại Thông tư số 

01/VBHN-BTNMT ngày 19 tháng 3 

năm 2020  

 

23.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 7276/BKHĐT-

TH 
05/9/2023 

Về việc chấn chỉnh công tác lập, phân bổ 

kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn 

NSNN  

 

24.  Bộ Nội vụ 4998/BNV-TGCP 05/9/2023 

Về việc rà soát, báo cáo về các dự án khu 

du lịch văn hóa tâm linh có yếu tố tín 

ngưỡng, tôn giáo  

 

25.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 6147/BNN-TL 05/9/2023 

Duy trì bền vững kết quả Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và NSNT dựa 

trên kết quả, vay vốn WB 

 

 

26.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 6124/BNN-LN 05/9/2023 

Về việc hoàn thành xây dựng phương án 

quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh tiến 

độ, tăng diện tích rừng trồng sản xuất 

được cấp chứng chỉ rừng  

 

27.  Văn phòng Chính phủ 1286/CĐ-VPCP 04/9/2023 

Công điện mời họp Phiên họp Lần thứ 

nhất Tổ Công tác cải cách thủ tục hành 

chính (08h00 ngày 08/9/2023)  

 

28.  Bộ Nội vụ 4966/BNV-TCBC 03/9/2023 

Về việc trình tự phê duyệt, giao biên chế 

công chức trong cơ quan, tổ chức hành 

chính, số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập của địa 

phương  

 



29.  Thủ tướng Chính phủ 780/CĐ-TTg 03/9/2023 

Công điện tiếp tục phát huy tinh thần 

trách nhiệm cao nhất, nổ lực đẩy nhanh 

tiến độ các công tình dự án quan trọng 

quốc gia trọng điểm ngànhh Giao thông 

vận tải  

 

30.   Thủ tướng Chính phủ 779/CĐ-TTg 02/9/2023 

Công điện về việc Trung tá Trương 

Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham 

mưu trưởng BCH Quân sự thị xã Sông 

Cầu, tỉnh Phú Yên hy sinh khi cứu người 

dân bị đuối nước  

 

31.  Văn phòng Chính phủ 6800/VPCP-NC 02/9/2023 
Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng tại Bình Thuận  
 

32.  Văn phòng Chính phủ 6799/VPCP-TH 02/9/2023 
Về việc Chương trình công tác tháng 

9/2023 
  

33.  Chính phủ 140/NQ-CP 02/9/2023 

Về dự thảo báo cáo tình hình thực hiện 

NQ số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

một số chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội và một số kiến nghị  

 

34.  Bộ Quốc phòng 3216/BQP 01/9/2023 

Kế hoạch tổ chức hội nghị rút kinh 

nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh 

sách liệt sĩ, xác minh, kết luận địa bàn 

tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập huấn 

khai thức, sử dụng phần mềm quản lý cơ 

sở dữ liệu bản dồ và thông tin tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ 

  

 


